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A.CÁC DẠNG BÀI
Dạng 1: Vẽ đồ thị của hàm số
Phương pháp giải
· Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất:

+ Đồ thị hàm số
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 là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm
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Chú ý: Có thể thay điểm
[image: image6.wmf];0

b

B

a

æö

-

ç÷

èø

 với một điểm C khác bằng cách cho x bởi một giá trị nguyên nào đó rồi xác định y.
· Vẽ đồ thị hàm số:
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+ Lập bàng giá trị.

+ Vẽ đồ thị.

Bài tập mẫu

Ví dụ 1: a) Vẽ đồ thị hàm số
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b) Gọi
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 lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số trên trục tung và trục hoành. Tính diện tích                         tam giác OAB.
Lời giải

a)Vẽ đồ thị hàm số
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Đồ thị đi qua
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Ta có:
[image: image13.wmf]1122

..2.

2233

OAB

SOAOB

-

===

 (đvdt)

Vậy diện tích tam giác OAB là
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Ví dụ 2: Cho Parabol
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a) Vẽ đồ thị
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b) Viết phương trình đường thẳng
[image: image18.wmf]1

()

d

 biết
[image: image19.wmf]1

()

d

 song song với đường thẳng
[image: image20.wmf]()

d

 và tiếp xúc 
[image: image21.wmf]()

P

.
Lời giải

a)Vẽ đồ thị
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Đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ.

b) Gọi phương trình đường thẳng
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Phương trình hoành độ giao điểm của
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Vậy phương trình đường thẳng 
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Dạng 2: Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số

Bài tập mẫu

Ví dụ 1: (Đề thi vào lớp 10 Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2017-2018 vòng 1)

Cho Parabol
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1. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng
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2. Tìm tất cả các gía trị của a để đường thẳng
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 cắt parabol
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Lời giải

1) Với
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Khi đó ta có phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng
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Từ đó ta tìm được hai giao điểm là
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Vậy khi thì đường thẳng cắt tại hai điểm phân biệt
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2) Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng
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Đường thẳng
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Khi đó, gọi hai nghiệm của phương trình là thì theo hệ thức Vi-et ta có:
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Theo đề bài:
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Thay vào ta được:
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Ta chọn nghiệm
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Vậy
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Ví dụ 2: Trong cùng mặt phẳng tọa độ, cho
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Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của
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b)
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Vậy
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Xác định m để
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 tại hai điểm
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Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của
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Vậy phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt là
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Theo hệ thức Vi-ét ta có:
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Vậy với
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 tại hai điểm phân biệt.

Ví dụ 4: Trong cùng một mặt phẳng tọa độ, cho
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Đường thẳng
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Lời giải

Vì
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Phương trình hoành độ giao điểm của
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Vì phương trình (*) có hệ số
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Theo hệ thức Vi-ét ta có
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Ta có:
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Lại có
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Vậy
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Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng:
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a) Tìm a để ba đường thẳng có một điểm chung.

b) Với giá trị của a vừa tìm được, hãy tính chu vi và diện tích của tam giác tạo bởi
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Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét hai đường thẳng:
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Chứng minh rằng khi m thay đổi, giao điểm của
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 luôn nằm trên một đường thẳng cố định.
Câu 3: Xác định các giá trị nguyên a, b biết rằng đường thẳng
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Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình:
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a) Với giá trị nào của k thì đường thẳng
[image: image158.wmf]()

d

 song song với đường thẳng
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Khi đó hãy tính góc tạo bởi
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b) Tìm k để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng
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Gợi ý giải

Câu 1:
a) Tọa độ giao điểm của
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Thay
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Từ đó ta tính được đường thẳng
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Chu vi tam giác OAB là:
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Câu 2:

[image: image176.wmf](

)

1

d

cắt
[image: image177.wmf](

)

2

d

 tại
[image: image178.wmf](

)

2;51

Mmm

-

 với mọi m.

Ta có
[image: image179.wmf]5

2;511.

2

x

xmymy

==-Þ=-


Vậy khi m thay  đổi, giao điểm  của
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Câu 3:

Vì đường thẳng đi qua
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Đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ là một số nguyên dương nên
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Đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có tung độ là một số nguyên dương nên
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Từ đó ta lập bảng tính giá tị của a,k như sau:
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So sánh với điều kiện (2), (3) ta được kết quả
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Câu 4:

a) Phương trình của đường thẳng
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Để đường thẳng
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 song song với đường thẳng
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Giải phương trình ta được
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Góc tạo bởi 
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với tia Ox là
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b) Dễ thấy
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 luôn đi qua điểm
[image: image199.wmf](

)

1;2.

M

-


Gọi H là hình chiếu của O trên
[image: image200.wmf](

)

d

, ta có
[image: image201.wmf]5

OHOM

£=


Phương trình OM là
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Dấu bằng xảy ra khi
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Khi đó
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Vậy khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng
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